
Nam Nữ

I 68        5.440.000 

1 Phạm Văn Thành 20/12/1981 Số 9 đường 30/4, P. Thành Nhất, TP BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

2 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/10/1984 Số 9 đường 30/4, P. Thành Nhất, TP BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

3 Phạm Nguyễn Thành Đạt 14/09/2016 Số 9 đường 30/4, P. Thành Nhất, TP BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

4 Phạm Nguyễn Như Quỳnh 12/12/2010 Số 9 đường 30/4, P. Thành Nhất, TP BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

5 Trần Văn Hải 10/03/1985 Số 8/37 đường 304, P. Thành Nhất, TP BMT 22/12/2021 31/12/2021 9           720.000 

6 Dương Thị Khuyên 05/10/1988 Số 8/37 đường 304, P. Thành Nhất, TP BMT 22/12/2021 31/12/2021 9           720.000 

7 Trần Dương Anh Thư 25/09/2019 Số 8/37 đường 304, P. Thành Nhất, TP BMT 22/12/2021 31/12/2021 9           720.000 

8 Trần Tuấn Anh 23/03/2018 Số 8/37 đường 304, P. Thành Nhất, TP BMT 22/12/2021 31/12/2021 9           720.000 

II PHƯỜNG TÂN TIẾN 15        1.200.000 

9 Nguyễn Duy Sang 30/12/1993 Số 325 Quang Trung, TDP13, P.Tân Tiến, TP BMT 29/12/2021 31/12/2021 3           240.000 

10 Nguyễn Kiều An Nhiên 18/06/2020 Số 325 Quang Trung, TDP13 P.Tân Tiến, TP BMT 29/12/2021 31/12/2021 3           240.000 

11 Nguyễn Kiều Mẫn Nhi 13/02/2018 Số 325 Quang Trung, TDP13 P.Tân Tiến, TP BMT 29/12/2021 31/12/2021 3           240.000 

12 Đinh Nguyễn Ngọc Trung 16/09/1991 Số 35A Lương Thế Vinh, TDP4 P.Tân Tiến, TP BMT 26/12/2021 31/12/2021 6           480.000 

III PHƯỜNG TỰ AN 14        1.120.000 

13 Nguyễn Xuân Tuế 01/12/1956 Số 07/1 Nguyễn Du, P. Tự An, BMT 28/12/2021 31/12/2021 4           320.000 

14 Nguyễn Kim Ngân 16/07/2016 Số 07/1 Nguyễn Du, P.Tự An, BMT 28/12/2021 31/12/2021 4           320.000 

15 Nguyễn Hoàng Anh 02/12/1982 Số 07/1 Nguyễn Du, P. Tự An, BMT 28/12/2021 31/12/2021 4           320.000 

16 Hoàng Thị Lan 15/02/1959 Số 07/1 Nguyễn Du, P. Tự An, BMT 30/12/2021 31/12/2021 2           160.000 

IV XÃ CƯ ÊBUR 18        1.440.000 

17 Cao Thị Mộng Dung 12/11/1990 Thôn 4 - xã Cư Êbur - TP BMT 28/12/2021 31/12/2021 4           320.000 

18 Võ Anh Tuấn 21/10/2010 Thôn 4 - xã Cư Êbur - TP BMT 28/12/2021 31/12/2021 4           320.000 

19 Phạm Thị Hải Yến 30/06/1986 Thôn 3 - xã Cư Êbur - TP BMT 25/12/2021 31/12/2021 7           560.000 

20 Nguyễn Quỳnh Như 11/04/2012 Thôn 7 - xã Cư Êbur - TP BMT 29/12/2021 31/12/2021 3           240.000 

V PHƯỜNG TÂN HÒA 164      13.120.000 

21 Cao Thị Thanh Phương 01/02/1986 TDP10 - Phường Tân Hòa - TP BMT 10/12/2021 20/12/2021 11           880.000 

22 Vũ Dương Khánh 10/04/2002 TDP9 - Phường Tân Hòa - TP BMT 23/12/2021 30/12/2021 8           640.000 

23 Phạm Thị Hoài Nhi 10/11/1991 TDP2 - Phường Tân Hòa - TP BMT 26/12/2021 31/12/2021 6           480.000 
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24 Võ Phạm Tú Linh 22/04/2017 TDP2 - Phường Tân Hòa - TP BMT 31/12/2021 31/12/2021 1             80.000 

25 Nguyễn Thị Xuân Lan 23/04/1963 TDP10 - Phường Tân Hòa - TP BMT 29/12/2021 31/12/2021 3           240.000 

26 Mai Hoàng An 16/01/2020 TDP10 - Phường Tân Hòa - TP BMT 26/12/2021 31/12/2021 6           480.000 

27 Huỳnh Ngọc Bảo An 01/03/2015 TDP3 - Phường Tân Hòa - TP BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

28 Huỳnh Ngọc Bình An 07/05/2018 TDP3 - Phường Tân Hòa - TP BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

29 Dương Thị Mỹ Hạnh 21/09/1991 TDP10 - Phường Tân Hòa - TP BMT 30/12/2021 31/12/2021 2           160.000 

30 Nguyễn Thị Diệu 29/09/1981 TDP3 - Phường Tân Hòa - TP BMT 29/12/2021 31/12/2021 3           240.000 

31 Nguyễn Hữu Cẩm 02/02/1982 TDP3 - Phường Tân Hòa - TP BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

32 Võ Thị Thu Trang 04/08/1994 TDP3 - Phường Tân Hòa - TP BMT 31/12/2021 31/12/2021 1             80.000 

33 Nguyễn Gia Bảo 17/07/2012 TDP3 - Phường Tân Hòa - TP BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

34 Nguyễn Thị Kim Chi 08/08/1988 TDP3 - Phường Tân Hòa - TP BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

35 Huỳnh Thanh Phong 12/04/1987 TDP3 - Phường Tân Hòa - TP BMT 26/12/2021 31/12/2021 6           480.000 

36 Nguyễn Hữu Chì 11/11/1991 TDP3 - Phường Tân Hòa - TP BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

37 Nguyễn Ngọc Khả Hân 24/08/2017 TDP3 - Phường Tân Hòa - TP BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

38 Nguyễn Nguyên Khang 21/04/2014 TDP3 - Phường Tân Hòa - TP BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

39 Trịnh Thị Kim Thảo 18/08/1989 TDP3 - Phường Tân Hòa - TP BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

40 Nguyễn Ngọc Đan Thư 29/11/2020 TDP3 - Phường Tân Hòa - TP BMT 29/12/2021 31/12/2021 3           240.000 

41 Nguyễn Nguyên Khôi 28/09/2018 TDP3 - Phường Tân Hòa - TP BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

42 Nguyễn Gia Hân 29/05/2013 TDP3 - Phường Tân Hòa - TP BMT 30/12/2021 31/12/2021 2           160.000 

43 Nguyễn Thị Thiên Thanh 12/03/1989 TDP8 - Phường Tân Hòa - TP BMT 28/12/2021 31/12/2021 4           320.000 

44 Mai Thành Dương 11/03/1992 TDP5 - Phường Tân Hòa - TP BMT 19/12/2021 29/12/2021 10           800.000 

45 Bùi Thụy Thủy Tiên 12/07/1994 TDP5 - Phường Tân Hòa - TP BMT 16/12/2021 24/12/2021 9           720.000 

46 Mai Thành Khang 15/10/2017 TDP5 - Phường Tân Hòa - TP BMT 16/12/2021 24/12/2021 9           720.000 

VI PHƯỜNG TÂN LỢI 60        4.800.000 

47 Trịnh Thị Bích Hường 21/07/1989 229/13/3 Đỗ Xuân Hợp, TDP 6, P.Tân Lợi, BMT 30/12/2021 31/12/2021 2         160.000   

48 Hà Anh Tùng 29/11/2011 18 Nguyễn Trác, TDP 3A, P.Tân Lợi, BMT 29/12/2021 31/12/2021 3         240.000   

49 Bùi Ngọc Thúy 31/05/1986 18 Nguyễn Trác, TDP 3A, P.Tân Lợi, BMT 29/12/2021 31/12/2021 3         240.000   

50 Hà Ngọc Anh 27/06/1979 18 Nguyễn Trác, TDP 3A, P.Tân Lợi, BMT 29/12/2021 31/12/2021 3         240.000   

51 Hà Anh Tuấn 27/10/2014 18 Nguyễn Trác, TDP 3A, P.Tân Lợi, BMT 29/12/2021 31/12/2021 3         240.000   

52 Trần Phương Tuệ Anh 21/05/2017 154 Đỗ Xuân Hợp, TDP 6, P.Tân Lợi, BMT 20/12/2021 29/12/2021 10         800.000   

53 Hồ Thị Phương Thảo 20/10/1990 154 Đỗ Xuân Hợp, TDP 6, P.Tân Lợi, BMT 20/12/2021 29/12/2021 10         800.000   

54 Trần Bảo Khang 05/12/2013 154 Đỗ Xuân Hợp, TDP 6, P.Tân Lợi, BMT 20/12/2021 29/12/2021 10         800.000   

55 Trần Ngọc Hoàn 22/03/1989 154 Đỗ Xuân Hợp, TDP 6, P.Tân Lợi, BMT 20/12/2021 31/12/2021 12         960.000   
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56 Phạm Quang Huy 19/12/1989 263 Lý Thái Tổ, TDP 10, P.Tân Lợi, BMT 28/12/2021 31/12/2021 4         320.000   

VII PHƯỜNG TÂN THÀNH 69        5.520.000 

57 Hà Phương Thúy 05/06/1971 40/33/14 Dương Vân Nga, TDP 12, P. Tân Thành, TP BMT 14/12/2021 27/12/2021 14        1.120.000 

58 Trần Nguyễn Dạ Thảo 18/11/1990 288/3 Lê Duẩn, TDP 4, P. Tân Thành, TP BMT 28/12/2021 31/12/2021 4           320.000 

59 Vũ Chiến Thắng 22/06/1990 288/3 Lê Duẩn, TDP 4, P. Tân Thành, TP BMT 28/12/2021 31/12/2021 4           320.000 

60 Nguyễn Thị Dương 05/08/1964 288/3 Lê Duẩn, TDP 4, P. Tân Thành, TP BMT 28/12/2021 31/12/2021 4           320.000 

61 Vũ Trần Minh Đức 12/09/2019 288/3 Lê Duẩn, TDP 4, P. Tân Thành, TP BMT 28/12/2021 31/12/2021 4           320.000 

62 Bùi Văn Hơn 05/09/1983 33/10 Giải Phóng, TDP 4, P. Tân Thành, TP BMT 25/12/2021 31/12/2021 7           560.000 

63 Bùi Thị Như Ý 09/04/2014 33/10 Giải Phóng, TDP 4, P. Tân Thành, TP BMT 25/12/2021 31/12/2021 7           560.000 

64 Bùi Thị Kim Phượng 06/11/2015 33/10 Giải Phóng, TDP 4, P. Tân Thành, TP BMT 25/12/2021 31/12/2021 7           560.000 

65 Khương Văn Hậu 08/03/1987 160 Vạn Xuân, TDP 5, P. Tân Thành, TP BMT 28/12/2021 31/12/2021 4           320.000 

66 Trần Thị Kim Hoa 20/02/1987 160 Vạn Xuân, TDP 5, P. Tân Thành, TP BMT 29/12/2021 31/12/2021 3           240.000 

67 Nguyễn Tấn Tâm 18/06/1968 44/4 Nguyễn Tuân, TDP 4, P. Tân Thành, TP BMT 19/12/2021 29/12/2021 11           880.000 

VIII PHƯỜNG EA TAM 25      2.000.000   

68 Hà Lê Nam 21/08/1990 124/1/2 Săm Brăm, P. Ea Tam, TP.BMT 23/12/2021 31/12/2021 9         720.000   

69 Lê Thị Uyên Vy 28/10/1992 66/5A Nguyễn Trường Tộ, P. Ea Tam, TP.BMT 26/12/2021 31/12/2021 6         480.000   

70 Lê Văn Hào 12/08/1970 02/40 Nguyễn Trường Tộ, P. Ea Tam, TP.BMT 28/12/2021 31/12/2021 4         320.000   

71 Phạm Thị Thảo 19/01/2002 33/63 Lê Thị Riêng, P. Ea Tam, TP.BMT 29/12/2021 31/12/2021 3         240.000   

72 Đặng Ngọc Tài 20/04/1964 52/1a Phùng Hưng, P. Ea Tam, TP.BMT 29/12/2021 31/12/2021 3         240.000   

IX XÃ HÒA THẮNG 79      6.320.000   

73 Nguyễn Hồ Tuấn Minh 18/11/2015 Thôn 9 - Xã Hòa Thắng - TP.BMT 22/12/2021 31/12/2021 10           800.000 

74 Nguyễn Hồ Tuấn Tú 24/10/2011 Thôn 9 - Xã Hòa Thắng - TP.BMT 22/12/2021 31/12/2021 10           800.000 

75 Hồ Thị Vân Kiều 28/07/1987 Thôn 9 - Xã Hòa Thắng - TP.BMT 27/12/2021 31/12/2021 5           400.000 

76 Nguyễn Phi Cường 26/01/1987 Thôn 9 - Xã Hòa Thắng - TP.BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

77 Nguyễn Thanh Hà 16/05/2010 Thôn 10 - Xã Hòa Thắng - TP.BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

78 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 28/11/2000 Thôn 10 - Xã Hòa Thắng - TP.BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

79 Nguyễn Thanh Hiền 29/08/2003 Thôn 10 - Xã Hòa Thắng - TP.BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

80 Nguyễn Thị Thu Hằng 19/01/1978 Thôn 10 - Xã Hòa Thắng - TP.BMT 24/12/2021 31/12/2021 8           640.000 

81 Trần Thị Thu Hà 29/08/1969 Thôn 9 - Xã Hòa Thắng - TP.BMT 26/12/2021 31/12/2021 6           480.000 

82 Lê Thành Đạt 11/07/1990 Thôn 8 - Xã Hòa Thắng - TP.BMT 29/12/2021 31/12/2021 3           240.000 

83 Lê Văn Đáng 16/10/1950 Thôn 8 - Xã Hòa Thắng - TP.BMT 31/12/2021 31/12/2021 1             80.000 

84 Trương Thị Mai 12/12/1958 Thôn 8 - Xã Hòa Thắng - TP.BMT 31/12/2021 31/12/2021 1             80.000 

85 Quách Chân Thuyên 29/07/1991 Thôn 8 - Xã Hòa Thắng - TP.BMT 31/12/2021 31/12/2021 1             80.000 
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86 Lê Quang Thành 24/06/2006 Thôn 8 - Xã Hòa Thắng - TP.BMT 31/12/2021 31/12/2021 1             80.000 

87 Lê Phúc Gia Uy 21/09/2017 Thôn 8 - Xã Hòa Thắng - TP.BMT 31/12/2021 31/12/2021 1             80.000 

          512      40.960.000 Tổng cộng
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